
STT MSV HỌ VÀ TÊN LỚP NGÀY SINH NƠI SINH G.TÍNH DÂN TỘC QUỐC TỊCH SV KÝ TÊN SỐ ĐT

1 26212132867 Lê Thành Bảo K26HP-QTH 22/12/2002 Quảng Nam Nam Kinh Việt Nam

2 26202342024 Trần Thị Hoài Châu K26HP-QTH 14/11/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh Việt Nam

3 26202136248 Phan Thị Mỹ Dung K26HP-QTH 25/01/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh Việt Nam

4 26202130899 Đàm Mỵ Duyên K26HP-QTH 18/06/2002 Đà Nẵng Nữ Kinh Việt Nam

5 26202134502 Bùi Phan Gia Hân K26HP-QTH 24/10/2002 Đà Nẵng Nữ Kinh Việt Nam

6 26202120617 Đào Thị Thu Hằng K26HP-QTH 23/10/2002 Quảng Nam Nữ Kinh Việt Nam

7 26202224547 Ngô Hồng Hạnh K26HP-QTH 18/11/2002 Quảng Nam Nữ Kinh Việt Nam

8 26202234164 Trần Thị Hiền Hảo K26HP-QTH 13/05/2002 Đà Nẵng Nữ Kinh Việt Nam

9 26212134442 Nguyễn Thanh Hiếu K26HP-QTH 14/02/2002 Phú Yên Nam Kinh Việt Nam

10 26202134301 Bùi Thị Phương Hoa K26HP-QTH 08/10/2002 Quảng Trị Nữ Kinh Việt Nam

11 26207100649 Võ Thị Thu Huệ K26HP-QTH 13/05/2002 Gia Lai Nữ Kinh Việt Nam

12 26212132493 Lê Ngọc Hưng K26HP-QTH 04/07/2002 Đà Nẵng Nam Kinh Việt Nam

13 26212123897 Ngô Huỳnh Gia Huy K26HP-QTH 06/05/2001 Quảng Ngãi Nam Kinh Việt Nam

14 26212136327 Bùi Văn Huy K26HP-QTH 13/06/2002 Đà Nẵng Nam Kinh Việt Nam

15 26212129909 Nguyễn Lê Ngọc Khanh K26HP-QTH 02/09/2002 Đà Nẵng Nữ Kinh Việt Nam

16 26212135921 Lê Văn Khôi K26HP-QTH 01/05/2002 Đà Nẵng Nam Kinh Việt Nam

17 26202141616 Nguyễn Thị Quỳnh Lê K26HP-QTH 18/08/2002 Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam

18 26202141591 Võ Nguyễn Hoài Liên K26HP-QTH 17/12/2002 Quảng Nam Nữ Kinh Việt Nam

19 25202107129 Đặng Khánh Linh K26HP-QTH 20/05/2001 Nữ Kinh Việt Nam

20 26202134793 Võ Thị Mỹ Linh K26HP-QTH 12/06/2002 Quảng Nam Nữ Kinh Việt Nam

21 26202136342 Trần Thị Ngọc Loan K26HP-QTH 08/11/2002 Quảng Nam Nữ Kinh Việt Nam
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22 26202141582 Lương Hoàng Khánh Nghi K26HP-QTH 19/01/2002 Thừa Thiên Huế Nữ Kinh Việt Nam

23 26202135916 Huỳnh Thị Ngoan K26HP-QTH 16/02/2002 Phú Yên Nữ Kinh Việt Nam

24 26202130069 Đoàn Thị Ngọc Nhung K26HP-QTH 19/06/2001 Quảng Nam Nữ Kinh Việt Nam

25 26202136243 Nguyễn Thị Diễm Phúc K26HP-QTH 09/10/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh Việt Nam

26 26202142101 Nguyễn Thị Phước K26HP-QTH 14/02/2002 Quảng Nam Nữ Kinh Việt Nam

27 26202133963 Trần Thị Ái Quyên K26HP-QTH 08/12/2001 Thừa Thiên Huế Nữ Kinh Việt Nam

28 26202135945 Nguyễn Thu Sương K26HP-QTH 08/01/2002 Đà Nẵng Nữ Kinh Việt Nam

29 26217232009 Nguyễn Văn Huy Thạch K26HP-QTH 26/07/2002 Quảng Nam Nam Kinh Việt Nam

30 26202142424 Nguyễn Thị Hoài Thương K26HP-QTH 05/10/2002 Đà Nẵng Nữ Kinh Việt Nam

31 26212126085 Nguyễn Trung Tín K26HP-QTH 11/06/2002 Gia Lai Nam Kinh Việt Nam

32 26207127306 Nguyễn Thị Huyền Trang K26HP-QTH 01/07/2002 Đắk Lắk Nữ Kinh Việt Nam

33 26202136128 Phạm Thị Tuyết Trinh K26HP-QTH 17/04/2002 Thừa Thiên Huế Nữ Kinh Việt Nam

34 26212900091 Phan Huy Tùng K26HP-QTH 31/05/2002 Đà Nẵng Nam Kinh Việt Nam

35 26202132873 Trần Thị Uyên K26HP-QTH 31/05/2002 Quảng Nam Nữ Kinh Việt Nam

36 26202135263 Trương Mỹ Thục Uyên K26HP-QTH 25/04/2002 Đà Nẵng Nữ Kinh Việt Nam

37 26202536116 Nguyễn Đoàn Thanh Vân K26HP-QTH 22/04/2002 Đà Nẵng Nữ Kinh Việt Nam

38 26202621007 Vũ Thị Vân K26HP-QTH 12/09/2002 Đắk Lắk Nữ Kinh Việt Nam

39 26202134928 Huỳnh Thị Diệu Vinh K26HP-QTH 30/10/2002 Quảng Nam Nữ Kinh Việt Nam

40 26212135796 Trần Đặng Văn Vũ K26HP-QTH 09/05/2002 Đà Nẵng Nam Kinh Việt Nam

41 26202135264 Phạm Thị Hoàng Yến K26HP-QTH 02/04/2002 Đà Nẵng Nữ Kinh Việt Nam

42 25612117806 Bualoy Sackda K25HP-QTH 13/04/1998 Nam

43 25612617789 Vongphachanh Vilaphat K25HP-QTH 09/08/2001 Nam

44 25612317795 Manyvong Xaysit K25HP-QTH 25/05/2002 Nam

45 25602117792 Khounbolin Kitsana K25HP-QTH 27/10/2001 Nam
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46 25612117787 Keosomkhoun Penxai K25HP-QTH 15/11/2000 Nam

47 25612117778 Malichansy Sackda K25HP-QTH 11/11/2002 Nam

48 25202616989 Kimlung Sopha K25HP-QTH 01/10/2001 Nữ

49 25611915871 Thavy Xaysomphone K25HP-QTH 03/08/2001 Nam

Đà nẵng, ngày…….tháng…..năm……

LÃNH ĐẠO VIỆN
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